
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KIM ANH 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              

        Kim Anh, ngày     tháng 8 năm 2025 

 

THÔNG BÁO  

Các đơn vị đủ điều kiện cung cấp thực phẩm, suất ăn cho học sinh  

tại các trường công lập trên địa bàn xã Kim Anh năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội về quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học 

sinh tiểu học tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026; 

Căn cứ Thông báo số 427/TB-VP ngày 12/7/2025 của Văn phòng UBND 

Thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà tại cuộc 

họp triển khai công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các trường công lập trên địa 

bàn Thành phố năm học 2025-2026; 

Căn cứ Công văn số 8411/STC-TCĐP ngày 14/7/2025 của Sở Tài chính Hà 

Nội về việc hướng dẫn công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh 

phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm học 

2025- 2026 theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố; 

Căn cứ Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo công 

tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội đánh giá về an toàn thực phẩm để tổ 

chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn thành phố 

năm học 2025-2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 30/7/2025 về việc triển khai 

đánh giá, lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất 

ăn, nước uống và tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên 

địa bàn xã Kim Anh năm học 2025-2026; 

Căn cứ Thông báo số 03/TB-ĐĐG ngày 22/8/2025 về việc Thông báo kết 

quả đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các đơn vị cung cấp 

thực phẩm tại các trường công lập trên địa bàn xã Kim Anh năm học 2025-2026; 

Uỷ ban nhân dân xã Kim Anh thông báo các đơn vị đủ điều kiện cung cấp 

thực phẩm, suất ăn cho học sinh các trường công lập trên địa bàn xã Kim Anh 

năm học 2025-2026, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

Tổng hồ sơ tiếp nhận 25 hồ sơ, bao gồm: 

- Sữa và các chế phẩm từ sữa: 08 hồ sơ 
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- Cơ sở cung cấp thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô: 04 hồ sơ  

- Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn: 06 hồ sơ  

- Cơ sở cung cấp nước uống đóng chai: 07 hồ sơ 

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ 

 1. Kết quả thẩm định, đánh giá hồ sơ  

- 19/25 cơ sở đạt điều kiện ATTP để cung cấp đầy đủ các loại thực phẩm, 

dịch vụ theo quy định và tiêu chí đánh giá.  

- 04 đơn vị xin rút hồ sơ, 01 hồ sơ cung cấp sữa trùng (Công ty TNHH 

giải pháp dinh dưỡng LHT nộp 02 bộ hồ sơ), 01 đơn vị hồ sơ không đạt. 

2. Kết quả khảo sát, đánh giá điều kiện thực tế các cơ sở  

Tổng số cơ sở khảo sát, đánh giá: 19 địa điểm, trong đó có 17 địa điểm 

trên địa bàn thành phố Hà Nội, 02 địa điểm có trụ sở ngoài thành phố Hà Nội. 

3. Kết quả đánh giá 

Tại thời điểm khảo sát, đánh giá hồ sơ, điều kiện thực tế các đơn vị cung 

cấp thực phẩm, kết quả như sau: 19 đơn vị xếp loại Đạt, cụ thể: 

- Sữa và các chế phẩm từ sữa: 06 đơn vị 

- Cơ sở cung cấp thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô: 03 đơn vị 

- Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn: 04 đơn vị 

- Cơ sở cung cấp nước uống đóng chai: 06 đơn vị 

 (có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Trên cơ sở kết quả đánh giá, UBND xã giao các trường Mầm non, Tiểu 

học, THCS đề xuất với UBND xã để lựa chọn các đơn vị cung cấp đáp ứng tốt 

nhất các điều kiện về ATTP để phục vụ việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh 

năm học 2025-2026 đảm bảo đúng theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế, Sở GD&ĐT; 

- Thường trực Đảng uỷ xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Thành viên Đoàn đánh giá theo 

Quyết định 136/QĐ-UBND; 

- Các đơn vị cung cấp thực phẩm; 

- Các  trường MN, TH; THCS 

công lập trên địa bàn xã;  

-Trang thông in điện tử của xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Hiệp 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP THỰC PHẨM  

CHO CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KIM ANH NĂM HỌC 2025 – 2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số       /TB-ĐĐG ngày 22 /8/2025 của Đoàn Đánh giá) 

 

I. ĐƠN VỊ CUNG CẤP SỮA, CÁC CHẾ PHẨM TỪ SỮA  (6 đơn vị) 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

Loại hình 

Sản phẩm đủ điều kiện cung cấp Sản 

xuất 

Kinh 

doanh 

1 
Công ty cổ phần sữa Việt 

Nam Vinamilk 

Số 10 đường Tân Trào, 

Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
x x - Sữa tươi học đường loại 110ml và 180ml 

2 

Công ty TNHH thương 

mại và dịch vụ phát triển 

Thu An 

Khối 6, Sóc Sơn, Hà Nội  x 

- Sữa bột nguyên kem có đường Dielac Super Star túi 

1kg. 

- Sữa chua Vinamilk có đường 60g. 

- Sữa chua uống VNM Susu chai 80ml, hộp 110ml. 

- Sữa tươi thanh trùng VNM 110ml. 

3 
Công ty TNHH giải pháp 

dinh dưỡng LHT 

Tằng My, Phúc Thịnh, 

 Hà Nội 
 x 

- Sữa bột Nuti food Nuvigrow school, NutiFood Grow 

Plus+, sữa chua Nuvi, sữa chua men sống Probi. 

- Sữa chua Bavi, kaka, phomai, sữa tươi Bavi,sữa trái 

cây Bavi. 

- Sữa chua Elovi trắng, vị dâu, xoài. 

- Sữa Finkosts Grow plus. 

4 
Công ty TNHH Mega 

Milky 

 Số 12 ngõ 46 phố Tân 

Phong, Thượng Cát,  

Hà Nội 

x  

- SP dinh dưỡng Megacare Gold 3. 

- SP dinh dưỡng Mega Milky Grow IQ. 

- SP dinh dưỡng Grow Plus A+. 

- Sữa bột NK hiệu Vingo. 

- Sữa chua Organic. 

5 Công ty cổ phần đầu tư Số 5 ngõ 56 Nguyễn Phúc  x - SP dinh dưỡng Megacare Kinder. 
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Học Đường Xanh Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội - Sữa dinh dưỡng trái cây Nutricare Smarta Grow. 

- Sữa chua có đường Elovi. 

- Sữa chua có đường Hanoi Milk. 

6 
Công ty TNHH sữa 

Biofoods 

Mã Đình, xã Sóc Sơn, Hà 

Nội 
 x 

- Biofoods Grow Smart 2+. 

- Biofoods Grow Star. 

- Biofoods Grow Plus 2+. 

 

II. CÁC CƠ SỞ CUNG CẤP THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG, THỰC PHẨM KHÔ (3 đơn vị) 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

Loại hình 

Sản phẩm đủ điều kiện cung cấp Sản 

xuất 

Kinh 

doanh 

1 

Công ty Cổ phần sản phẩm 

Việt cho bạn 

 

Bắc Vọng, xã Đa Phúc,  

Hà Nội 
 x 

- Sơ chế: Thịt gia súc, gia cầm (sơ chế lại),san chia, 

đóng gói rau, củ. 

- Kinh doanh: Thịt gia súc, gia cầm, giò chả, rau, củ, 

trái cây, thủy sản tươi sống, trứng gạo, đậu phụ, bún, 

phở, nông sản khô (nấm hương, mộc nhĩ, đỗ, lạc, hạt 

sen) 

2 
Công ty THHH  chế biến 

thực phẩm Hải Hiên 

Xóm chùa, thôn Khê Nữ, 

xã Phúc Thịnh, Hà Nội 
 x 

- Chế biến giò chưa qua xử lý, sản lượng (1 tấn/tháng). 

- Sơ chế thịt gia súc, gia cấm. rau củ. 

- Kinh doanh: Thịt gia súc, gia cầm; sản phẩm chế biến 

từ thịt gia súc, gia cầm; thuỷ sản; rau củ quả; đậu phụ; 

gia vị; mì gạo; bún; bánh phỏ; gạo. 

3 
Công ty TNHH đầu tư 

thương mại Hồng Ngọc 

Số nhà 25, đường ven 

sông, khối 6 xã Sóc Sơn, 

Hà Nội 

 x 

Cung cấp: thịt gia súc, gia cầm và thuỷ hải sản; eau, 

củ, quả; trứng  gia cầm; gia vị và các loại thực phẩm 

khô. 
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III. CƠ SỞ CUNG CẤP SUẤT ĂN SẴN (4 đơn vị) 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

Loại hình 

Sản phẩm đủ điều kiện cung cấp Sản 

xuất 

Kinh 

doanh 

1 
Công ty Cổ phần sản phẩm 

Việt cho bạn 

Bắc Vọng, Đa Phúc,  

Hà Nội 
x  Cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh 

2 
Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại An Quý 

Thôn Đức Hậu, xã Tiến 

Thắng, TP Hà Nội 
x  Cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh 

3 Công ty TNHH Anchico 

Số nhà 32 ngõ 423 An 

Dương Vương, Phú 

Thượng, Hà Nội 

x  Cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh 

4 
Công ty cổ phần TH Food 

Vina 

Số nhà 32, Quảng Hội, Nội 

Bài, Hà Nội 
x  Cung cấp suất ăn sẵn cho học sinh 

 

IV. CƠ SỞ CUNG CẤP NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI (6 đơn vị) 

 

TT Tên đơn vị Địa chỉ 

Loại hình 

Sản phẩm đủ điều kiện cung cấp Sản 

xuất 

Kinh 

doanh 

1 
Công ty TNHH TM  và 

DV Newlife Việt Nam 

Kim Thượng, Đa Phúc,  

Hà Nội 
x  Nước uống đóng chai NEWLIFE 

2 Công ty cổ phần AVIA 

Ô CN6, Khu Công nghiệp 

Nguyên Khê, Phúc Thịnh, 

Hà Nội 

x  Nước uống đóng chai 3A 

3 Công ty TNHH, thương Thôn Đông Sơn, xã Nội x  Nước uống đóng chai 
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mại giải khát Masion Bài, Hà Nội 

4 Công ty TNHH Nhất Bách 
Hiền Lương, Nội Bài,  

Hà Nội 
x  Nước uống đóng chai TITOTECH 

5 
Doanh nghiệp tư nhân 

Quang Liên 
Khu Thá, Đa Phúc, Hà Nội x  Nước uống đóng chai PUKAVIE 

6 
Công ty TNHH sản xuất, 

thương mại Khởi Phong 

Thôn Phú Ninh, xã Kim 

Anh, Hà Nội 
x  Nước uống đóng chai 

 


